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Câu 1(4,0 điểm):Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước và chính sách ngoại giao của nước ta dưới triều Nguyễn.Cuộc cải cách hành chánh của vua Minh Mạng có ý nghĩa gì?   
Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	a.Tổ chức bộ máy nhà nước và ngoại giao nước ta dưới triều Nguyễn
- 1802: Nguyễn Ánh lên ngôi (Gia Long), nhà Nguyễn thành lập, đóng đô ở Phú Xuân (Huế).
* Tổ chức bộ máy nhà nước.
- Chính quyền trung ương tổ chức theo mô hình thời Lê.
- Thời Gia Long chia nước ta làm 3 vùng : Bắc thành,  Gia Định thành, và Trực doanh (Trung Bộ) do triều đình trực tiếp cai quản.
- 1831 – 1832: Minh Mạng thực hiện cuộc cải cách hành chính/ chia cả nước ra 30 tỉnh, 1 phủ Thừa Thiên hoạt động theo sự điều hành của triều đình.
- Tuyển chọn quan lại thông qua giáo dục, khoa cử.
- Luật pháp ban hành Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long) với 400 điều hà khắc.
- Quân đội: tổ chức quy củ, trang bị đầy đủ, song còn lạc hậu.
 *Ngoại giao.
- Đối với nhà Thanh, triều đình Nguyễn chịu phục tùng.
- Bắt Lào, Chân Lạp phải thần phục.
- Với phương Tây thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.
b.Cuộc cải cách Minh Mạng đã:
- Thống nhất đất nước về mặt thể chế hành chính nhà nước.
- Tập trung quyền lực vào tay Vua và Triều đình trung ương.
- Tạo tiền đề cho việc phân chia địa giới hành chính ngày nay.
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Câu 2: (3,0 điểm) Khái quát diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	2
	*Diễn biến của cuộc Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ và sự thành lập của Hợp chúng quốc Mĩ
- 1773: nhân dân thuộc địa tấn công tàu chở chè của Anh ở cảng 
Bô-xtơn/. Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng.
- 1774:  Đại hội lục địa lần nhất khai mạc tại Phi-la-đen-phi-a,/ yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp nhưng thất bại.
- 4/1775: chiến tranh bùng nổ.
- 5/1775: Đại hội lục địa lần hai được triệu tập.
+ Quyết định thành lập “Quân đội thuộc địa".
+ Cử Gióoc - giơ  Oa- sinh- tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
- 4/7/1776: bản Tuyên ngôn Độc lập được công bố, thành lập Hợp chúng quốc Mĩ. Anh không chấp nhận,chiến tranh vẫn tiếp diễn.
- 10/1777: nghĩa quân thắng trận ở Xa-ra-tô-ga làm quân Anh suy yếu.
- 1781: trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
- 1783: Anh phải ký hòa ước Vecxai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
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Câu 3: (3.0 điểm)
	Trước cách mạng, tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật? Tại sao gọi cách mạng tư sản Pháp là cuộc “Đại cách mạng”?

Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	3
	a.Trước cách mạng, tình hình kinh tế – xã hội nước Pháp có những nét nổi bật:
* Kinh tế.
- Nông nghiệp: lạc hậu, công cụ, phương thức canh tác thô sơ -> năng suất thấp, mất mùa, đói kém hay xảy ra. Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nhân dân rất nặng nề.
- Công thương nghiệp: phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm
* Xã hội.
- Xã hội chia làm 3 đẳng cấp có mâu thuẫn gay gắt với nhau.
+ Tăng lữ, Quý tộc:/ nắm đặc quyền đặc lợi về kinh tế, chính trị, không phải đóng thuế.
+ Đẳng cấp thứ 3: Gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị./ Họ làm ra của cải và phải đóng mọi thứ thuế không được hưởng các quyền lợi chính trị.
- Dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, nông dân Pháp hăng hái tham gia cách mạng lật đỏ chế độ phong kiến.
   b.Cách mạng tư sản Pháp là cuộc “Đại cách mạng”: 
Vì đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để:
- Lật đổ chế độ phong kiến.
- Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, quyền lợi cho công nhân.
- Hình thành thị trường dân tộc thống nhất, mở đường cho chủ nghĩa tư bản Pháp phát triển./.
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Câu 1(3,5 điểm):  Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?
                                                               Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	* Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra: 
a. Nguyên nhân: 
- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tăng cường khai thác thuộc địa ở Đông Dương. 
- Chế độ thuế khóa và lao dịch hà khắc.
b. Diễn biến:
· Trước khi có sự lãnh đạo của Đảng
- Lào:
 + Khởi nghĩa Ong Kẹo tiếp diễn. Tháng 7/1937 bị dập tắt.
 + 1918 – 1922: Khởi nghĩa người Mèo ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam.
- Cam-pu-chia: 1925 – 1926: Phong trào chống thuế, chống bắt phu phát triển. Tiêu biểu là nổi dậy của nông dân ở Công-pông Chơ-măng.
· Sau khi có sự lãnh đạo của Đảng
- Đầu 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930 đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) ra đời. Nhiều cơ sở bí mật của Đảng thành lập ở Lào và Cam-pu-chia. 
- 1930 – 1931: thực dân Pháp đàn áp cách mạng Việt Nam, cơ sở cách mạng ở Lào và Cam-pu-chia bị phá vỡ. 
- 1936 – 1939: Mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp nhân dân chống phản động, chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở Đảng được xây dựng ở Viêng Chăn, Phnôm Pênh. Phong trào dân tộc dân chủ ở Lào và Cam-pu-chia phát triển cho đến khi chiến tranh thế giới hai bùng nổ. 
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Câu 2: (2,5 điểm)Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 thất bại?
Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	2
	*Nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp:
- Triều đình không có đường lối kháng chiến đúng đắn.
- Tư tưởng đấu tranh lại thiên về chủ hoà,/ không đoàn kết với nhân dân, bạc nhược trước sức mạnh của kẻ thù.
- Nhân dân yêu nước, chiến đấu anh dũng/ nhưng các cuộc kháng chiến diễn ra lẻ tẻ, tự phát, dễ bị thực dân Pháp từng bước đàn áp. 
- Tương quan lực lượng chênh lệch,/ đặc biệt là sự chênh lệch về trang bị vũ khí. 
- Quân Pháp tinh nhuệ, được trang bị vũ khí hiện đại,/ hơn hẳn về trình độ tác chiến và tổ chức quân đội..v..v. 
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Câu 3: (4.0 điểm) Cuộc khởi nghĩa nào được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương? Vì sao? Trình bày các giai đoạn phát triển và kết quả của cuộc khởi nghĩa đó.
Trả lời
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	3
	* Khởi nghĩa được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là: khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)/ do Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh đạo. 
* Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê được coi là tiêu biều nhất: 
- Quy mô, địa bàn hoạt động rộng lớn,/ gồm 4 tỉnh bắc Trung kì:Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 
- Trình độ tổ chức quy củ,/do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy. 
- Thời gian tồn tại dài 1885 – 1896.
- Khởi nghĩa thất bại đánh dấu mốc kết thúc của phong trào đấu tranh chống Pháp dưới ngọn cờ Cần vương. 
* Các giai đoạn chính:
- Giai đoạn 1885 -1888/ chuẩn bị lực lượng, xây dựng căn cứ, chế tạo vũ khí (súng trường), tích lương thực... 
- Giai đoạn từ 1888 – 1896/ bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt, liên tục mở các cuộc tập kích, đẩy lùi các cuộc hành quân càn quét của địch. Chủ động tấn công thắng nhiều trận lớn nổi tiếng. 
  * Kết quả: 
-Từ cuối 1893 lực lượng nghĩa quân bị hao mòn./ Cao Thắng hi sinh trong trận tấn công đồn Lu (Thanh Chương) tháng 10/1893. 
-Trong một trận đánh ác liệt Phan Đình Phùng hy sinh 28/12/1895, sang năm 1896 những thủ lĩnh cuối cùng rơi vào tay giặc/  khởi nghĩa thất bại./. 
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